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Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất.
I. BÀI KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
II.  Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi:
Câu chuyện bó đũa
Ngày xưa, trong một ngôi làng nọ có một người giàu có, ông có năm người con. Lúc nhỏ, anh em rất hoà thuận. Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng, tuy mỗi người một nhà nhưng vẫn hay va chạm. Dù cuộc sống sung túc nhưng những đứa con của ông không hòa thuận mà còn đố kỵ lẫn nhau - điều này khiến ông rất buồn.
    	 Ít lâu sau người cha bị bệnh nặng, biết mình không qua khỏi. Một hôm, ông bảo giai nhân đem ra một bó đũa và một túi tiền trên bàn, rồi ông gọi năm người con lại và bảo:
    	 "Các con hãy thử bẻ bó đũa này xem ai có thể bẻ gãy được."
     	Người con cả gắng hết sức nhưng không thể bẻ nổi bó đũa. Người con thứ cũng bẻ, nhưng vô ích. Các người con còn lại cũng lần lượt lấy hết sức bình sinh để bẻ, bó đũa vẫn không bị gãy một chiếc nào.
     	Người cha cầm lấy bó đũa và tháo ra, rồi bẻ từng chiếc một, không cần mất sức cũng bẻ gãy hết rồi ôn tồn nói với các con:
    	 "Các con ạ, bó đũa được ví như năm anh em các con đó, nếu mỗi người các con đều chung tay gánh vác mỗi người một việc thì không kẻ thù nào làm các con gục ngã được, còn nếu các con chỉ nghĩ đến bản thân mình thì sẽ trở nên lẻ loi và bị thất bại trong cuộc đời. Hãy hứa với cha rằng, ba con sẽ chung sống hoà thuận và đoàn kết, thương yêu nhau sau khi cha nhắm mắt xuôi tay."
     	Sau khi người cha qua đời các con ông đã học được bài học lớn và trở nên yêu thương nhau hơn.
                                                             (Theo Ngụ ngôn Việt Nam) 
Câu 1(0,5 điểm): Điều gì làm người cha thấy rất buồn:
A. Người cha bệnh nặng.                B. Các con quá cực nhọc.
C. Các con luôn bất hòa.                  D. Người cha sống cô độc.
Câu 2(0,5 điểm): Vì sao không người con nào bẻ gãy được bó đũa:
    A. Vì họ cầm cả bó đủa mà bẻ.        B. Vì họ bẻ từng chiếc một.	 
    C. Vì họ không đủ mạnh.                 D. Vì từng chiếc đũa quá cứng.
Câu 3(0,5 điểm): Khi thấy các con không bẻ gãy bó đũa người cha làm gì?
 A. Bèn cởi bó đũa ra, rồi thong thả bẻ gãy từng chiếc.
 B. Chia đều đũa cho các con cùng bẻ.
 C. Ném bó đũa xuống sàn.
 D. Giận dữ và bỏ đi.
Câu 4(0,5 điểm): Hành động của người cha dạy cho các con điều gì?
A. Hiểu được sức mạnh của sự đoàn kết.      B. Biết được sức mạnh của bản thân mình.
C. Cảm nhận được lòng cha thương con.      D. Cho thấy các con không đủ mạnh.
Câu 5(1 điểm): Em học được điều gì, sau khi đọc xong câu truyện này?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Câu 6(1 điểm): Câu nào sau đây chỉ có động từ?
A. chăm, học, chạy, nhảy                           B. học, giỏi, ngoan, hiền
C. học, ăn, uống, ngủ                                  D. chăm, giỏi, ngoan, hiền
Câu 7(1 điểm): Câu ca dao, tục ngữ nói về tinh thần “đoàn kết” của dân tộc ta là:
A. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn
B.      Một cây làm chẳng nên non.
       Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
C. Cây ngay không sợ chết đứng.
D. Có công mài sắt, có ngày nên kim
Câu 8(1 điểm): Tìm 2 động từ, 2 danh từ riêng là tên thành phố mà em biết:
- Động từ: ………………………………………………………………………
- Danh từ riêng: ………………………………………………………………..
Câu 9(1 điểm): Viết 1 câu với động từ em vừa tìm được ở câu 8.
......................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………..
III. VIẾT (10Đ)
Đề bài: Em hãy viết bài văn kể lại câu chuyện đã đọc, đã nghe.

